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CHỦ ĐỂ: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
1. Menden và di truyền học
2

Câu 1: Nội dung của di truyền học là gì?
A. Di truyền học là cơ sở lý thuyết của khoa học chọn giống
B. Di truyền học đề cập tới cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
C. Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
D. Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế của hiện tượng di truyền.
2

Câu 2:  Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là gì?
A. Di truyền học là cơ sở lý thuyết của khoa học chọn giống
B. Di truyền học là cơ sở cho lĩnh vực y học.
C. Di truyền học có vai trò quan trọng không chỉ về lý thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại
D. Di truyền học cung cấp cơ sở lí luận cho y học và sinh học.
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Câu 3: Đâu không phải là phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden?
A. Cho lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hay một số cặp tính trạng tương thuần chủng
B. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng
C. Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu được
D. Cho giao phối giữa giống cao sản trong nước với giống cao sản nhập nội.
2. Lai một cặp tính trạng
2

Câu 4: Để theo dõi sự di truyền của một cặp tính trạng, Menden đã tiến hành thí nghiệm như thế nào?
A. Cho lai mẹ hoa đỏ với bố hoa trắng
B. Cho lai bố có kiểu hình hoa đỏ với mẹ có kiểu hình hoa trắng
C. Cho lai bố mẹ thuần chủng có kiểu hình hoa đỏ với hoa trắng
D. Cho lai mẹ có kiểu gen dị hợp, hoa đỏ với bố hoa trắng.
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Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền .....(1)..... về một giao tử và ......(2).... bản chất như cơ thể ....(3).....của P
A. thuần chủng; (2) tổ hợp; (3) thụ tinh
B. tổ hợp; (2) thuần chủng; (3) phân li
C. phân li; (2) giữ nguyên; (3) thuần chủng
D. phân li; (2) giữ nguyên; (3) bản chất
Câu 6:  Kiểu hình là gì?
A. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.
B. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các gen trong cơ thể sinh vật
C. Kiểu hình là hình dáng của một cơ thể
D. Kiểu hình là hoa đỏ và hoa trắng
Câu 7: Kiểu gen là gì?
A. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.
B. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong cơ thể sinh vật
C. Kiểu gen là hình dáng của một cơ thể
D. Kiểu gen là tập hợp các gen trong giao tử đực và giao tử cái.
Câu 8: Thể đồng hợp là gì?
A. Cá thể mang các cặp gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó
B. Cá thể vừa mang gen trội vừa mang gen lặn.
C. Cá thể mang các cặp gen khác nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.
D. Cá thể mang gen bị đột biến
Câu 9: Thể dị hợp là gì?
 A.Cá thể mang các cặp gen giống nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.
 B. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp trội.
 C. Cá thể mang các cặp gen khác nhau quy định một hay một số tính trạng nào đó.
  D. Cá thể mang toàn các cặp gen đồng hợp lặn.
Câu 10: Trong chọn giống, người ta thường thực hiện phép lai phân tích nhằm mục đích gì?
A. Xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng lặn
B. Xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội
C. Xác định tính trạng trội- lặn
D. Xác định kết quả của phép lai.
3. Lai 2 cặp tính trạng
Câu 11: Trong thí nghiệm hai cặp tính trạng, Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan có đặc điểm gì?
A. Thuần chủng.
B. Khác nhau về hai cặp tính trạng.
C. Khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản thuần chủng.
D. Tương phản
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội dung của quy luật phân li độc lập?
A. Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã tổ hợp lại với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.
B. Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã di truyền với nhau trong quá trình phân bào.
C. Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã  giảm phân trong quá trình phát sinh giao tử.
D. Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.
Câu 13: Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập là gì?
A. Làm xuất hiện các giao tử giống nhau trong quá trình phát sinh giao tử.
B. Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
C. Giải thích một trong các nguyên nhân làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp ở các loài giao phối.
D. Tạo nên các biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá.
Câu 14.  Menden đã giải thích kết quả của thí nghiệm lai hai cặp tính trạng như thế nào?
A. Giải thích bằng quy luật phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
B. Giải thích bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai
C. Giải thích bằng hiện tượng tổ hợp các giao tử trong quá trình thụ tinh
D. Giải thích bằng phương pháp lập sơ đồ lai.
CHỦ ĐỂ: NHIỄM SẮC THỂ
1. Nhiễm sắc thể
Câu 15. Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội?
A. Bộ nhiễm sắc thể chứa các nhiễm sắc thể khác nhau
B. Bộ nhiễm sắc thể chứa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng
C. Bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng
D. Bộ nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố.
Câu 16: Thế nào là bộ nhiễm sắc thể đơn bội?
A. Bộ nhiễm sắc thể chứa các nhiễm sắc thể khác nhau
B. Bộ nhiễm sắc thể chứa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng
C. Bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng
D. Bộ nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ.
Câu 17:  Nhiễm sắc thể thể hiện cấu trúc rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào?
A. Kì giữa
B. Kì sau
C. Kì đầu
D. Kì cuối
Câu 18:  Mô tả nào sau đây là đúng với cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể? 
A. Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và protein loại histon.
B. Mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 cromatit (nhiễm sắc tử chị em), eo thứ nhất, eo thứ hai, sợi cơ bản.
C. Mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 cromatit (nhiễm sắc tử chị em) đính với nhau tại tâm động. Một số nhiễm sắc thể còn có eo thứ hai
D. Mỗi nhiễm sắc thể gồm 2 sợi nhiễm sắc.
 Câu 19: Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của nhiễm sắc thể? 
A. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen, mỗi gen nằm ở một vị trí xác định gọi là locut.
B. Những biến đổi về số lượng và cấu trúc của nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến những biến đổi ở các tính trạng di truyền.
C. Nhiễm sắc thể không có khả năng di truyền
D. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là gen, chính nhờ sự tự sao của ADN dẫn đến sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
2. Nguyên phân
 Câu 20: Em hãy sắp xếp các kì của Nguyên phân theo đúng thứ tự?
1. Kì giữa		2. Kì đầu		3. Kì cuối		4. Kì sau
A. 1- 2- 3- 4
B. 1- 3- 2- 4
C. 2-1- 3- 4
D. 2-1- 4- 3
 Câu 21:  Loại  tế bào nào xảy ra quá trình nguyên phân?
A. Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
B. Tế bào sinh dục chín
C. Tế bào mầm
D. Tế bào xôma
Câu 22:  Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì? 
A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
C. Sự phân li đồng đều của các cromatit về 2 tế bào con.
D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
Câu 23:  Số tế bào con được tạo ra sau khi 1 tế bào mẹ thực hiện nguyên phân 2 lần là bao nhiêu?
A. 2
B. 7
C.8
D. 4
3.Giảm phân
Câu 24: Loại  tế bào nào xảy ra quá trình giảm phân?
A. Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
B. Tế bào sinh dục chín
C. Tế bào mầm
D. Tế bào xôma
Câu 25: Nhờ đâu mà các giao tử được tạo thành nhiều loại khác nhau về nguồn gốc? 
A. Giảm phân
B. Nguyên phân
C. Thụ tinh
D. Phân chia tế bào
Câu 26: Số tế bào con được tạo ra sau khi 2 tế bào mẹ thực hiện giảm phân là
là bao nhiêu?
A. 4
A. 7
B. 8
C. 2
4.Phát sinh giao tử và thụ tinh
 Câu 27:  Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?
A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.
B. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đơn bội
C. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái
D. Sự tạo thành hợp tử.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây chưa đúng khi nói về kết quả của sự phát sinh giao tử ở động vật?
A. Mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng
B. Mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 4 trứng
C. Mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng
D. Tất cả tinh trùng và trứng đều tham gia vào quá trình thụ tinh

Câu 29: Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh?
A. Sự phối hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài.
B. Qua giảm phân, ở động vật mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng
C. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái
D. Sự tạo thành hợp tử.
5.Cơ chế xác định giới tính
Câu 30: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính?
A. Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể giới tính luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng 
B. Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể giới tính tồn tại từng cặp không tương đồng
C. Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể giới tính tồn tại 1 cặp tương đồng hoặc không tương đồng
D. Trong tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể giới tính tồn tại nhiều cặp tương đồng hoặc không tương đồng
Câu 31: Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1?
A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái
B. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương nhau. Xác suất thụ tinh tương đương nhau.
C. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.
D. Xác suất thụ tinh của giao tử đực cao hơn giao tử cái
Câu 32: Vì sao con người chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi?
A. Nhằm đảm bảo tỉ lệ đực : cái luôn xấp xỉ 1:1
B. Nhằm biến đổi giới tính ở vật nuôi
C. Nhằm phân hóa giới tính
D. Nhằm phù hợp với mục đích sản xuất
6.Di truyền liên kết
Câu 33: Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?
A. Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau.
B. Di truyền liên kết đảm bảo cho sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một nhiễm sắc thể 
C. Di truyền liên kết làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp, phong phú nguồn gen sinh vật.
D. Ở thế hệ lai xuất hiện kiểu hình khác P.
Câu 34: Trong tế bào ruồi giấm có 4000 gen và có 2n = 8 NST. Em hãy xác định số nhóm gen liên kết trong tế bào trên?
A. Số nhóm gen liên kết là 8
B. Số nhóm gen liên kết là 16
C. Số nhóm gen liên kết là 4
D. Số nhóm gen liên kết là  1000
CHỦ ĐỂ: ADN VÀ GEN
1. ADN
Câu 35: ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học nào?
A. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C, H, O và N 
B. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học H, O, N và P
C. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học Ca, H, O, N và P
D. ADN được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C, H, O, N và P.
Câu 36: Đâu không phải là cấu trúc không gian của phân tử ADN?
A. ADN gồm 1 mạch xoắn đều từ trái sang phải
B. ADN gồm 2 mạch song song và xoắn đều từ trái sang phải
C. Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit
D. Đường kính vòng xoắn là 20 A0
Câu 37: Nguyên tắc bổ sung của phân tử ADN là gì?
A. A liên kết với G, X liên kết với T và ngược lại
B. T liên kết với G, X liên kết A và ngược lại
C. A liên kết với T,  X liên kết với G và ngược lại
D. A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại
Câu 38: Vì sao nói ADN có tính đa dạng và đặc thù?
A. Vì mỗi phân tử ADN khác nhau về số lượng nuclêôtit
B. Vì mỗi phân tử ADN khác nhau về thành phần nuclêôtit
C. Vì mỗi phân tử ADN khác nhau về thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các  nuclêôtit
D. Vì ADN có cấu trúc khác nhau.
2. ADN và bản chất của gen
Câu 39: Nhờ đâu mà thông tin di truyền được truyền đạt qua các thế hệ tế bào và cơ thể?
A. Nguyên tắc bán bảo toàn
B. Nguyên tắc khuôn mẫu
C. Nguyên tắc bổ sung của 2 mạch đơn
D. ADN tự nhân đôi
 Câu 40: ADN có chức năng gì?
A. Gen là một đoạn của ADN
B. Gen là nơi lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền
C. Gen là một mạch của ADN
D. Gen là nơi chứa bộ nhiễm sắc thể
 Câu 41: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ?
A. Vì quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc khuôn mẫu
B. Vì quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
C. Vì quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc mạch khuôn
D. Vì quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn).
3. Mối quan hệ giữa gen và ARN
Câu 42: Dựa vào chức năng có thể chia ARN thành các loại nào sau đây?
A. mARN, rARN
B. tARN, rARN
C .mARN, tARN, rARN
C. mARN, tARN
Câu 43: Đâu không phải là điểm khác biệt giữa ADN và ARN?
A. Là một đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
B. ADN có 2 mạch, ARN có 1 mạch 
C. ADN có nu loại T mà không có U
D. ARN có nu loại U mà không có T
Câu 44: ARN được tạo thành như thế nào?
A. ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của gen 
B. ARN được tổng hợp từ 2 mạch đơn của gen.
C. ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A-T, T-A, G-X, X-G.
D.ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G.
4. Prôtêin
Câu 45: Prôtêin  được cấu tạo từ các nguyên tố chính nào?
A. Prôtêin được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C, H, O và N 
B. Prôtêin  được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học H, O, N và P
C. Prôtêin được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học Ca, H, O, N và P
D. Prôtêin được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C, H, O, N và P
Câu 46: Đâu không phải là chức năng của prôtêin ?
A. Chức năng cấu trúc
B. Chức năng xúc tác
C. Chức năng hô hấp
D. Chức năng điều hòa quá trình trao đổi chất
Câu 47: Vì sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù?
A. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin được biểu hiện qua số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin 
B. Tính đa dạng và đặc thì của prôtêin được biểu hiện qua số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin và cấu trúc không gian.
C. Tính đa dạng và đặc thì của prôtêin được biểu hiện qua cấu trúc không gian.
D. Tính đa dạng và đặc thì của prôtêin được biểu hiện qua các nguyên tố hóa học.
5. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Câu 48: Điền từ thích hợp vào sơ đồ sau thể hiện mối quan hệ giữa gen và tính trạng:
		Gen (ADN)	       .........................		Tính trạng
A. Quy định
B. Tổng hợp
C. Dịch mã
D. Phiên mã
 Câu 49: Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin được biểu hiện như thế nào?
A. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ADN sẽ quy định trình tự sắp xếp các axit amin trên prôtêin
B. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch mARN sẽ quy định trình tự sắp xếp các axit amin trên prôtêin
C. Trình tự sắp xếp các nuclêotit trên prôtêin sẽ quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch mARN 
D. [bookmark: _GoBack]Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch ADN sẽ quy định trình tự sắp xếp các các nucleotit trên mạch mARN
Câu 50: Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ADN sẽ quy định trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch mARN
B. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch mARN sẽ quy định trình tự sắp xếp các axitamin trên prôtêin
C. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên prôtêin sẽ quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch mARN 
D. Axit amin cấu thành nên prôtêin và biểu hiện thành tính trạng
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